PHÂN CÔNG GIÁM KHẢO CHÁM THI 

GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2012-2013
––––––––––––
	Ngày, tháng
	Chấm môn
	SL GV dự thi
	Tại địa điểm
	Giám khảo chấm

	Ngày 25/02
	Toán - Lý
	02
	THCS Hoàng Quế
(19)
	- Vũ Thị Hồng Hà- Phòng GD&ĐT

- Lê Kim Thuận - THCS Yên Thọ
- Trần Thị Doan - THCS Nguyễn Đức Cảnh

	
	Văn- Sử
	08
	
	- Nguyễn Thị Tuyết Mai- Phòng GD&ĐT
- Hoàng Thị Hồng Hà - THCS Ng. Đức Cảnh

- Từ Thị Hiền - THCS Mạo Khê II

- Nguyễn Văn Đoàn - THCS Bình Khê

- Nguyễn Hồng Lam - THCS Yên Đức

- Phạm Thị Phúc - THCS Đức Chính

	
	Tiếng Anh
	03
	
	- Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phòng GD&ĐT
- Trần Thị Dung - THCS Lê Hồng Phong

- Đồng Thị Ngân- THCS Mạo Khê II

- Đỗ Thị Bích – THCS Xuân Sơn

	
	Sinh- Hóa- Địa
	04
	
	- Đặng Thị Thảo - THCS Kim Sơn
- Trần Thị Kim Sáu - THCS Mạo Khê I

- Nguyễn Văn Đông - THCS Bình Dương

- Đỗ Thị Vân - Phòng GD&ĐT

	
	Mỹ thuật
	01
	
	- Hồ Ngọc Dũng - THCS Đức Chính

	
	Thể dục
	01
	
	- Nguyễn Thế Anh – THCS TTĐT

	Ngày 26/02
	Toán- Lý
	04
	THCS Yên Thọ

(24)
	-Trần Thị Thắm - THCS Ng.Đức Cảnh

- Nguyễn T Hải Đăng - THCS Ng.Đức Cảnh

- Trương T Minh Nguyệt -THCS Hoàng Quế

- Phạm Đức Phong - Phòng GD&ĐT

	
	Văn- Sử

GDCD
	10
	
	- Nguyễn Thị Tuyết Mai- Phòng GD&ĐT

- Hoàng Thị Hồng Hà - THCS Ng. Đức Cảnh

- Từ Thị Hiền - THCS Mạo Khê II

- Nguyễn Văn Đoàn - THCS Bình Khê

- Lê Thị Thúy Liễu - THCS Hồng Thái Tây 

- Phạm Thị Phúc - THCS Đức Chính
- Trịnh Thị Yến – THCS Mạo Khê I
- Nguyễn Thị Lanh – THCS Hồng Thái Tây

	
	Sinh- Hóa- Địa
	02
	
	- Đặng Thị Thảo - THCS Kim Sơn

- Trần Thị Kim Sáu - Mạo Khê I

	
	MT- AN
	03
	
	- Vũ Thị Thu Phương - THCS TT Đông Triều

- Hồ Ngọc Dũng - THCS Đức Chính
- Hoàng T. Cẩm Thủy – THCS Lê Hồng Phong

	
	Thể dục
	01
	
	- Nguyễn Thế Anh - THCS TT Đông Triều

	
	Tiếng Anh
	04
	
	- Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phòng GD&ĐT

- Đỗ Thị Bích – THCS Xuân Sơn

- Trần Thị Dung – THCS Lê Hồng Phong

- Đặng Thị Mai Quế - THCS Ng. Đức Cảnh

	Ngày 27/02
	Toán - Lý - Tin
	10
	THCS

Nguyễn Đức Cảnh

(36)
	- Vũ Thị Hồng Hà – Phòng GD&ĐT

- Phạm Đức Phong – Phòng GD&ĐT

- Trương T Minh Nguyệt – THCS Hoàng Quế

- Lê Kim Thuận – THCS Yên Thọ

- Nguyễn Thu Hòa – THCS Yên Thọ

- Vương Quốc Đảm – THCS TT Đông Triều

- Bùi Thị Thu Thủy – THCS Hưng Đạo
- Nguyễn Thanh Phương – THCS Mạo Khê II

	
	Văn – Sử
	09
	
	- Nguyễn Thị Tuyết Mai- Phòng GD&ĐT

- Từ Thị Hiền - THCS Mạo Khê II

- Nguyễn Văn Đoàn - THCS Bình Khê

- Lê Thị Thúy Liễu - THCS Hồng Thái Tây 

- Phạm Thị Phúc - THCS Đức Chính

- Nguyễn Hồng Lam- THCS Yên Đức
- Nguyễn Thị Lanh – THCS Hồng Thái Tây

- Trần Thị Hà – THCS Kim Sơn

	
	Sinh – Hóa – Địa
	06
	
	- Đặng Thị Thảo - THCS Kim Sơn

- Nguyễn Văn Đông - THCS Bình Dương

- Đỗ Thị Vân - Phòng GD&ĐT

- Nguyễn Thị Thanh Minh – THCS Xuân Sơn

- Phạm Thị Hường – THCS Bình Dương

- Nguyễn Hoàng Thủy – THCS Mạo Khê II

	
	Âm nhạc

Mỹ thuật
	03
	
	- Vũ Thị Thu Phương - THCS TT Đông Triều

- Hồ Ngọc Dũng - THCS Đức Chính

- Dương Thế Vững- THCS Hưng Đạo
- Hoàng T Cẩm Thủy – THCS Lê Hồng Phong

	
	Thể dục
	01
	
	- Nguyễn Thị Hoa – THCS Bình Dương

	
	Tiếng Anh
	07
	
	- Nguyễn Thị Thanh Huyền – PGD&ĐT

- Trần Thị Dung - THCS Lê Hồng Phong

- Đồng Thị Ngân- THCS Mạo Khê II

- Đỗ Thị Bích – THCS Xuân Sơn

- Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – THCS Mạo Khê II

- Phạm Thị Phú – THCS Hưng Đạo

	Ngày 28/02
	Toán- Tin
	12
	THCS

Mạo Khê II

(41)
	- Phạm Đức Phong - Phòng GD&ĐT

-Trần Thị Thắm - THCS Ng.Đức Cảnh

- Nguyễn T Hải Đăng - THCS Ng.Đức Cảnh

- Trương T Minh Nguyệt -THCS Hoàng Quế

- Lê Kim Thuận – THCS Yên Thọ

- Nguyễn Thu Hòa – THCS Yên Thọ

- Vương Quốc Đảm – THCS TT Đông Triều

- Bùi Thị Thu Thủy – THCS Hưng Đạo

	
	Văn – Sử
	08
	
	- Nguyễn Thị Tuyết Mai- Phòng GD&ĐT

- Hoàng T Hồng Hà – THCS Ng. Đức Cảnh

- Nguyễn Văn Đoàn - THCS Bình Khê

- Lê Thị Thúy Liễu - THCS Hồng Thái Tây 

- Phạm Thị Phúc - THCS Đức Chính

- Nguyễn Hồng Lam- THCS Yên Đức
- Nguyễn Thị Lanh – THCS Hồng Thái Tây

- Trịnh Thị Yến – THCS Mạo Khê I

	
	Sinh- Hóa- Địa
	08
	
	- Đặng Thị Thảo - THCS Kim Sơn

- Trần Thị Kim Sáu - THCS Mạo Khê I

- Nguyễn Văn Đông - THCS Bình Dương

- Đỗ Thị Vân - Phòng GD&ĐT

- Nguyễn Thị Thanh Minh – THCS Xuân Sơn
- Phạm Thị Hường – THCS Bình Dương
- Lê Thị Kim Oanh – THCS Mạo Khê I

- Bùi Thị Hoa – THCS Mạo Khê I

	
	AN- MT
	02
	
	- Vũ Thị Thu Phương - THCS TT Đông Triều
- Hồ Ngọc Dũng - THCS Đức Chính

	
	Thể dục
	02
	
	- Nguyễn Thế Anh – THCS TT Đông Triều

- Nguyễn Thị Hoa – THCS Bình Dương

	
	Tiếng Anh
	09
	
	- Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phòng GD&ĐT

- Trần Thị Dung - THCS Lê Hồng Phong

- Đặng Thị Mai Quế - THCS Ng Đức Cảnh

- Đỗ Thị Bích - THCS Xuân Sơn

- Nguyễn Thị Mai Lâm – THCS Mạo Khê I

- Phạm Thị Phú – THCS Hưng Đạo

	Ngày 01/3
	Toán- Lý
	03
	THCS Tràng An

(15)
	- Vũ Thị Hồng Hà – Phòng GD&ĐT

- Phạm Đức Phong - Phòng GD&ĐT

-Trần Thị Doan – THCS Nguyễn Đức Cảnh

- Lê Kim Thuận – THCS Yên Thọ

	
	Văn – Sử
	02
	
	- Nguyễn Thị Tuyết Mai- Phòng GD&ĐT

- Nguyễn Văn Đoàn - THCS Bình Khê

	
	Tiếng Anh
	05
	
	- Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phòng GD&ĐT

- Trần Thị Dung - THCS Lê Hồng Phong

- Đặng Thị Mai Quế - THCS Ng Đức Cảnh

- Đỗ Thị Bích - THCS Xuân Sơn

	
	Sinh- Hóa- Địa
	03
	
	- Đặng Thị Thảo - THCS Kim Sơn

- Trần Thị Kim Sáu - THCS Mạo Khê I

- Nguyễn Văn Đông - THCS Bình Dương

- Bùi Thị Hoa- THCS Mạo Khê I

	
	Mỹ thuật
	02
	
	- Hồ Ngọc Dũng - THCS Đức Chính

- Vũ Thị Thu Phương - THCS TT Đông Triều

	Ngày 02/3
	Toán- Lý
	06
	THCS Bình Khê

(22)
	- Phạm Đức Phong - Phòng GD&ĐT

-Trần Thị Thắm - THCS Ng.Đức Cảnh

- Trương T Minh Nguyệt -THCS Hoàng Quế

- Lê Kim Thuận – THCS Yên Thọ

- Vương Quốc Đảm – THCS TT Đông Triều

- Bùi Thị Thu Thủy – THCS Hưng Đạo

	
	Văn – Sử - GDCD
	05
	
	- Nguyễn Thị Tuyết Mai- Phòng GD&ĐT

- Từ Thị Hiền - THCS Mạo Khê II

- Phạm Thị Phúc - THCS Đức Chính

- Hoàng T Hồng Hà – THCS Ng. Đức Cảnh.

	
	Tiếng Anh
	04
	
	- Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phòng GD&ĐT

- Trần Thị Dung - THCS Lê Hồng Phong

- Đồng Thị Ngân- THCS Mạo Khê II

- Đỗ Thị Bích – THCS Xuân Sơn

	
	Sinh- Hóa- Địa
	05
	
	- Đặng Thị Thảo - THCS Kim Sơn

- Trần Thị Kim Sáu - THCS Mạo Khê I

- Nguyễn Văn Đông - THCS Bình Dương

- Nguyễn Thị Thanh Minh- THCS Xuân Sơn

	
	Thể dục
	02
	
	- Nguyễn Thị Hoa – THCS Bình Dương

- Nguyễn Thế Anh – THCS TT Đông Triều

	
	Toán- Lý
	06
	
	- Phạm Đức Phong - Phòng GD&ĐT

-Trần Thị Thắm - THCS Ng.Đức Cảnh

- Nguyễn T Hải Đăng - THCS Ng.Đức Cảnh

- Trương T Minh Nguyệt -THCS Hoàng Quế

- Lê Kim Thuận – THCS Yên Thọ

- Bùi Thị Thu Thủy – THCS Hưng Đạo

	Ngày 04/3
	Văn – Sử
	10
	THCS

TT Đông Triều

(31)

	- Nguyễn Thị Tuyết Mai- Phòng GD&ĐT

- Hoàng T Hồng Hà – THCS Ng. Đức Cảnh

- Nguyễn Văn Đoàn - THCS Bình Khê

- Lê Thị Thúy Liễu - THCS Hồng Thái Tây 

- Nguyễn Hồng Lam- THCS Yên Đức

- Từ Thị Hiền – THCS Mạo Khê II
- Nguyễn Thị Lanh – THCS Hồng Thái Tây
- Trịnh Thị Yến – THCS Mạo Khê I

	
	Tiếng Anh
	08
	
	- Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phòng GD&ĐT

- Trần Thị Dung - THCS Lê Hồng Phong

- Đặng Thị Mai Quế - THCS Ng Đức Cảnh

- Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – THCS Mạo Khê II

- Nguyễn Thị Mai Lâm – THCS Mạo Khê I

- Vũ Thị Ngọc – THCS Mạo Khê II

	
	Sinh- Hóa- Địa
	04
	
	- Đặng Thị Thảo - THCS Kim Sơn

- Trần Thị Kim Sáu - THCS Mạo Khê I

- Nguyễn Văn Đông - THCS Bình Dương

- Bùi Thị Hoa- THCS Mạo Khê I

	
	AN
	02
	
	- Hồ Ngọc Dũng - THCS Đức Chính

- Dương Thế Vững- THCS Hưng Đạo

	
	Thể dục
	01
	
	- Nguyễn Thị Hoa – THCS Bình Dương

	Ngày 05/3
	Toán- Lý
	06
	THCS

Lê Hồng Phong

(27)
	- Phạm Đức Phong - Phòng GD&ĐT

-Trần Thị Doan- THCS Ng.Đức Cảnh

- Nguyễn T Hải Đăng - THCS Ng.Đức Cảnh

- Trương T Minh Nguyệt -THCS Hoàng Quế

- Lê Kim Thuận - THCS Yên Thọ

- Vương Quốc Đảm – THCS TT Đông Triều

	
	Văn – Sử
	05
	
	- Nguyễn Thị Tuyết Mai- Phòng GD&ĐT

- Hoàng T Hồng Hà – THCS Ng. Đức Cảnh

- Nguyễn Văn Đoàn - THCS Bình Khê

- Nguyễn Hồng Lam- THCS Yên Đức

	
	Tiếng Anh
	05
	
	- Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phòng GD&ĐT

- Đồng Thị Ngân - THCS Mạo Khê II

- Đỗ Thị Bích - THCS Xuân Sơn

- Nguyễn Thị Mai Lâm – THCS Mạo Khê I 

	
	Sinh- Hóa- Địa
	05
	
	- Đặng Thị Thảo - THCS Kim Sơn

- Trần Thị Kim Sáu - THCS Mạo Khê I

- Nguyễn Văn Đông - THCS Bình Dương

- Bùi Thị Hoa- THCS Mạo Khê I

	
	AN
	04
	
	- Vũ Thị Thu Phương - THCS TT Đông Triều

- Hồ Ngọc Dũng - THCS Đức Chính

	
	Thể dục
	02
	
	- Nguyễn Thị Hoa – THCS Bình Dương

- Nguyễn Thế Anh – THCS TT Đông Triều

	Ngày 06/3
	Toán- Lý
	02
	THCS Thủy An

(16)
	- Phạm Đức Phong - Phòng GD&ĐT

-Trần Thị Thắm - THCS Ng.Đức Cảnh

	
	Văn – Sử
	05
	
	- Nguyễn Thị Tuyết Mai- Phòng GD&ĐT

- Hoàng T Hồng Hà – THCS Ng. Đức Cảnh

- Nguyễn Văn Đoàn - THCS Bình Khê

- Nguyễn Hồng Lam- THCS Yên Đức

	
	Tiếng Anh
	03
	
	- Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phòng GD&ĐT

- Trần Thị Dung - THCS Lê Hồng Phong

- Nguyễn Thị Mai Lâm – THCS Mạo Khê I

- Đồng Thị Ngân – THCS Mạo Khê II

	
	Sinh- Hóa- Địa
	04
	
	- Đặng Thị Thảo - THCS Kim Sơn

- Trần Thị Kim Sáu - THCS Mạo Khê I

- Đỗ Thị Vân - Phòng GD&ĐT

- Nguyễn Văn Đông – THCS Bình Dương

	
	Thể dục
	01
	
	- Nguyễn Thế Anh – THCS TT Đông Triều

	
	AN- MT
	01
	
	- Vũ Thị Thu Phương - THCS TT Đông Triều

- Hồ Ngọc Dũng - THCS Đức Chính

	Ngày 07/3
	Toán- Lý
	02
	THCS

Bình Dương
(12)
	- Lê Kim Thuận - THCS Yên Thọ

- Trần Thị Doan - THCS Nguyễn Đức Cảnh

	
	Văn – Sử
	02
	
	- Nguyễn Thị Tuyết Mai- Phòng GD&ĐT

- Hoàng T Hồng Hà – THCS Ng. Đức Cảnh

	
	Tiếng Anh
	05
	
	- Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phòng GD&ĐT

- Trần Thị Dung - THCS Lê Hồng Phong

- Đồng Thị Ngân- THCS Mạo Khê II

- Đỗ Thị Bích – THCS Xuân Sơn

	
	Sinh- Hóa- Địa
	02
	
	- Đặng Thị Thảo - THCS Kim Sơn

- Trần Thị Kim Sáu - THCS Mạo Khê I

	
	Thể dục
	01
	
	- Nguyễn Thế Anh – THCS TT Đông Triều


